
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

STT Họ và Tên Ngày sinh Ngành

001 Nguyễn Văn An 02/03/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

002 Nguyễn Hồng Anh 21/01/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

003 Trần Ngọc Anh 15/09/1986 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

004 Phạm Vũ Kiều Anh 19/09/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

005 Thi Trà Lý Anh 06/11/1994 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

006 Nguyễn Công Bằng 30/03/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

007 Bùi Kim Bằng 20/05/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

008 Bùi Hồng Bảo 22/02/1995 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

009 Lê Ngọc Biên 18/07/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

010 Hồ Viết Cảnh 28/01/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

011 Hoàng Viết Cảnh 12/04/1993 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

012 Phạm Phú Cầu 06/02/1995 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

013 Phan Quốc Chiến 26/12/1994 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

014 Đinh Văn Chiêng 18/08/1992 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

015 Bùi Văn Chương 02/05/1993 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

016 Phan Tấn Công 02/10/1994 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

017 Võ Văn Cường 10/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

018 Nguyễn Văn Cường 27/04/1995 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

019 Bùi Quang Đài 20/06/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

020 Lê Văn Đại 31/08/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

021 Hà Nguyên Đạo 03/07/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

022 Hồ Văn Đạt 16/01/1990 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

023 Vũ Tiến Đạt 20/01/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

024 Trần Thành Đạt 17/11/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

025 Mai Đăng Thanh Điền 25/03/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

026 Phan Ngọc Điệp 07/05/1994 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

027 Lê Cao Duẩn 08/06/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

028 Trần Trọng Đức 10/04/1992 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

029 Hồ Văn Đức 01/07/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

030 Nguyễn Tâm Đức 17/09/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

031 Hà Huỳnh Đức 20/12/1993 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

032 Hoàng Trọng Dũng 25/02/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

033 Phạm Trường Dũng 15/07/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

034 Bùi Thanh Dương 02/03/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

035 Trương Ngọc Dương 20/02/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

(Thời gian nhập học: 7 giờ 30 phút ngày 06 tháng 09 năm 2013)

   Lưu ý:   - Những thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng không nhận được giấy báo vẫn đến làm 
thủ tục nhập học.

 KHÓA TUYỂN SINH 2013 (ĐỢT 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH XÉT TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
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STT Họ và Tên Ngày sinh Ngành

036 Nguyễn Đình Duy 23/07/1991 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

037 Nguyễn Đình Duy 23/07/1991 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

038 Võ Văn Giới 19/01/1992 TIN HỌC ỨNG DỤNG

039 Trương Hoàng QuangHải 12/08/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

040 Nguyễn Hoàng Hải 03/02/1993 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

041 Trần Ngọc Hải 27/05/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

042 Nguyễn Ngọc Hải 02/03/1993 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

043 Nguyễn Thị Thúy Hằng 14/01/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

044 Trương Đình Hậu 18/08/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

045 Nguyễn Công Hậu 15/11/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

046 Lê Thanh Hiền 07/07/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

047 Trần Duy Hiệp 19/09/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

048 Lê Hữu Hiếu 01/03/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

049 Đỗ Thế Hiếu 11/11/1989 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

050 Cù Văn Hiếu 20/03/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

051 Nguyễn Ngân Trung Hiếu 24/03/1992 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

052 Hồ Minh Hiệu 06/01/1992 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

053 Đặng Vũ Hòa 27/06/1992 TIN HỌC ỨNG DỤNG

054 Nguyễn Kim Hòa 15/02/1995 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

055 Nguyễn Ngọc Hoàn 19/03/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

056 Nguyễn Huy Hoàng 04/09/1992 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

057 Mai Xuân Hồng 28/02/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

058 Nguyễn Văn Hùng 20/04/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

059 Lê Văn Hùng 12/01/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

060 Đặng Ngọc Hưng 26/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

061 Nguyễn Thế Hưng 29/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

062 Nguyễn Văn Hưng 18/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

063 Nguyễn Công Hưng 04/07/1993 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

064 Dương Hữu 07/02/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

065 Võ Văn Huy 05/04/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

066 Lê Đình Huy 28/11/1995 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

067 Trần Đỗ Ích 20/04/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

068 Dương Quang Khánh 06/10/1988 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

069 Trương Công Khoa 22/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

070 Trần Duy Khoa 28/10/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

071 Võ Tấn Khôi 28/08/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

072 Nguyễn Phú Lâm 15/06/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

073 Phạm Quốc Lâm 18/06/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

074 Đinh Văn Lanh 15/09/1994 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

075 Nguyễn Đức Linh 18/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

076 Nguyễn Văn Linh 04/07/1995 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

077 Phạm Vũ Lĩnh 31/12/1995 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

078 Trần Đức Lộc 19/11/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

079 Nguyễn Văn Lợi 21/12/1995 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
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STT Họ và Tên Ngày sinh Ngành

080 Nguyễn Thành Long 30/04/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

081 Hoàng Vương Long 22/09/1993 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

082 Nguyễn Thành Long 18/08/1995 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

083 Vũ Thành Luân 01/03/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

084 Nguyễn Văn Luyến 05/08/1982 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

085 Thái Vĩnh Nam 18/08/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

086 Đinh Kỳ Nam 12/12/1995 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

087 Phan Thái Nghĩa 25/03/1993 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

088 Trần Hữu Nghĩa 14/10/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

089 Trần Đình Nguyên 26/02/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

090 Nguyễn Lan Như 15/10/1993 TIN HỌC ỨNG DỤNG

091 Đỗ Văn Phúc 16/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

092 Đỗ Văn Phúc 16/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

093 Nguyễn Nhật Phùng 28/09/1992 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

094 Nguyễn Thị Kim Phượng 20/06/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

095 Huỳnh Đình Quí 25/07/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

096 Đặng Văn Quốc 15/03/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

097 Trần Văn Quốc 20/12/1993 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

098 Nguyễn Thị Ngọc Quý 09/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

099 Hoàng Ngọc Quý 10/10/1992 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

100 Trần Văn Sang 06/06/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

101 Dương Văn Sơn 11/08/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

102 Nguyễn Tấn Tài 20/10/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

103 Phạm Văn Tám 05/03/1993 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

104 Dương Quang Tánh 25/11/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

105 Trương Văn Tây 01/01/1992 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

106 Đặng Ngọc Thắng 18/03/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

107 Đoàn Công Thành 31/03/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

108 Đỗ Ngọc Thành 01/03/1992 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

109 Trịnh Tấn Thiên 21/07/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

110 Hoàng Kiều Quý Thiện 08/09/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

111 Nguyễn Duy Thiện 25/02/1994 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

112 Hồ Xuân Thịnh 09/01/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

113 Lương Hữu Thịnh 16/10/1995 XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

114 Nguyễn Đức Thọ 25/02/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

115 Trương Minh Thọ 29/08/1993 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

116 Đàm Vũ Thuận 22/10/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

117 Nguyễn Cao Thuyên 26/08/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

118 Trần Chánh Tiệp 14/04/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

119 Trần Quốc Tĩnh 07/06/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

120 Ngô Viết Tịnh 23/08/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

121 Võ Ngọc Toản 10/01/1993 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

122 Hoàng Minh Trí 03/09/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

123 Nguyễn Văn Trung 12/09/1993 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO
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124 Bùi Đức Trung 12/02/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

125 Nguyễn Hoàng Trung 04/06/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

126 Nguyễn Hoàng Trung 25/09/1992 TIN HỌC ỨNG DỤNG

127 Nguyễn Văn Tú 15/01/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

128 Phan Văn Tuấn 05/06/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

129 Lê Viết Tuấn 20/12/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

130 Nguyễn Văn Tuấn 11/12/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

131 Nguyễn Thanh Tùng 03/10/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

132 Nguyễn Thanh Tùng 03/10/1995 TIN HỌC ỨNG DỤNG

133 La Dương Quốc Việt 01/12/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

134 Mai Hoài Vinh 06/02/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

135 Lê Quang Vinh 07/01/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

136 Nguyễn Quang Võ 21/10/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - MÁY KÉO

137 Huỳnh Thanh Vương 12/03/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

138 Phạm Huỳnh Vương 23/08/1994 TIN HỌC ỨNG DỤNG

139 Huỳnh Văn Xà 10/03/1994 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

140 Hồ Văn Xuân 20/04/1995 XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

141 Huỳnh Thiên Ý 03/02/1995 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 08 năm 2013

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TCCN 2013
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